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1. Tổng quan về hoạt động thiết kế vận hành

kho hàng tại Việt Nam

Kho hàng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi

cung ứng của các doanh nghiệp. Trên thực tế, kho

hàng thực hiện một số hoạt động chính được thể

hiện trên Hình 1. Để có thể thực hiện hiệu quả các

chức năng, các kho hàng phải được thiết kế phù

hợp, bên cạnh đó các kho hàng cần có các biện pháp

quản lý tốt nhằm đạt được hiệu quả hoạt động cao.

Vấn đề thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng

được nghiên cứu chuyên sâu tại nhiều nước phát

triển mà điển hình là tại các nước phát triển mạnh

mảng vận tải (Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Hà Lan).

Hiện nay, tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của

các nền kinh tế, các kho hàng ngày đóng vai trò

quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, việc thiết

kế và vận hành hiệu quả kho hàng lại chưa được

nghiên cứu đúng tầm với sự phát triển của các hệ

thống kho hàng trong thực tế.
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Bài báo đánh giá hiện trạng hoạt động thiết kế và vận hành kho hàng tại Việt Nam, trong đó

chủ yếu tập trung vào vấn đề sử dụng thông tin để nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

Các kết quả phân tích cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu mới quan tâm tới một số

thông tin cơ bản, còn các thông tin quan trọng khác khó thu thập hơn chưa được quan tâm đúng

mức để sử dụng nâng cao hiệu quả thiết kế vận hành kho hàng. Bên cạnh việc khảo sát thực

trạng, bài báo cũng đề xuất một số giải pháp tiềm năng để nâng cao hiệu quả vận hành kho

hàng trong thực tế.
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Hình 1: Sơ đồ các hoạt động của hệ thống kho điển hình (Le-Anh 2005)

Nguồn: Lê Anh, 2011
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Hiện nay ở Việt Nam có rất ít các công trình

nghiên cứu và các tài liệu liên quan tới kho hàng.

Các tài liệu nghiên cứu gần nhất liên quan tới lĩnh

vực quản lý kho là các nghiên cứu về hoạt động

logistics của Việt Nam được thực hiện bởi trường

đại học Kinh tế Quốc dân (Đặng Đình et al. 2011;

Đặng Đình and Nguyễn Minh 2011). Vấn đề quản lý

kho cũng được đề cập tới trong một số tài liệu về

quản trị logistics (Đoàn Thị Hồng 2006), tuy nhiên,

các thông tin về kho trong tài liệu này chỉ mang tính

giới thiệu mà chưa đi sâu vào các vấn đề chi tiết về

quản lý kho.

Với mục tiêu đánh giá một số vấn đề về hoạt

động thiết kế và vận hành kho tại Việt Nam, nhóm

nghiên cứu đưa ra một số vấn đề cơ bản liên quan

tới thiết kế vận hành kho, từ đó tìm hiểu thực trạng

và sự quan tâm của các công ty của Việt Nam tới các

vấn đề này. Ở đây, nhóm nghiên cứu lựa chọn một

số công ty trong một số lĩnh vực kinh doanh điển

hình. Các kết quả này sẽ giúp các công ty thấy được

các điểm thiếu sót trong hoạt động thiết kế vận hành

kho của mình từ đó có thể xác định các phương

hướng cải tiến. 

2. Thực trạng hoạt động thiết kế và vận hành

kho hàng tại Việt Nam

Để tìm hiểu về thực trạng hoạt động thiết kế vận

hành kho, ta đưa ra một số vấn đề quan trọng trong

thực tế ảnh hưởng tới hiệu quả của các hoạt động

này.

Một số vấn đề chính ảnh hưởng tới hoạt động

thiết kế và vận hành kho:

- Đặc tính các đơn hàng được phục vụ bởi các

kho hàng trong thực tế;

- Các loại giá kệ sử dụng để lưu giữ hàng trong

kho và bố trí mặt bằng kho;

- Các loại phương tiện vận chuyển sử dụng trong

kho;

- Vấn đề sử dụng hệ thống quản lý kho và việc

kiểm soát lộ trình vận chuyển trong kho;

- Vấn đề mở rộng kho khi cần thiết.

- Các vấn đề chính ở đây sẽ được đánh giá thông

qua khảo sát thông tin từ bộ phận quản lý kho hàng

tại một số công ty trong các lĩnh vực khác nhau. 

2.1. Thiết kế bản hỏi và thu thập thông tin

Trong nghiên cứu này ta sử dụng phương pháp

nghiên cứu thống kê (Cooper and Schindler 2003).

Các dữ liệu được khảo sát thông qua việc gửi phiếu

điều tra tới các doanh nghiệp có hoạt động kho. Các

phiếu điều tra được thiết kế nhằm lấy được các

thông tin quan trọng nhất để đánh giá các vấn đề

liên quan tới hoạt động thiết kế và vận hành kho

hàng tại Việt Nam. Nội dung của bản hỏi được gửi

cho một số doanh nghiệp có hoạt động kho để đóng

góp ý kiến. Bản hỏi sau đó được cập nhật và gửi cho

các doanh nghiệp khảo sát.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, nhóm thực

hiện gửi bản hỏi tới các doanh nghiệp thuộc bốn

nhóm điển hình. Để đạt được tỉ lệ trả lời cao, nhóm

nghiên cứu thực hiện tác động qua một số kênh liên

hệ khác nhau.

2.2. Thông tin về phản hồi

Các công ty khảo sát được chia làm bốn nhóm

chính:

- Logistics (VINAFCO, LINFOX Logistics,

Dragon Logistics…);

- Phân phối và siêu thị (METRO Thăng Long, Sài

Gòn Coop Hà Nội…);

- Sản xuất (Công ty Panasonic Việt Nam, Công ty

Canon…);

- Dịch vụ (Công ty TM và dịch vụ Việt Lâm…).

Trong đó, hai nhóm công ty Logistics và Phân

phối và siêu thị là các loại hình chịu ảnh hưởng rất

lớn bởi chi phí logistics mà trong đó một phần chi

phí quan trọng là chi phí kho hàng. 

(Lê Anh 2011)
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Các thông tin được khảo sát vào quí bốn năm

2011. Tổng số bản hỏi thu về được từ đợt khảo sát

là 34 phiếu với tỷ trọng số phiếu phản hồi được cho

ở Bảng 1. Thông tin chi tiết hơn về khảo sát có thể

tham khảo tài liệu (Lê Anh 2011).

Các phần sau trình bày các kết quả khảo sát

chính.

2.3. Vấn đề thiết kế kho 

Hình 2 cho ta thấy, phần lớn các đơn vị tự thiết kế

hệ thống kho của đơn vị mình (71%), chỉ có 29%

các đơn vị thuê thiết kế kho bởi đơn vị bên ngoài.

Các công ty logistics và các công ty đa quốc gia

thường có xu hướng thuê thiết kế ngoài. Các công ty

trong nước thiên về tự thiết kế hệ thống. Do các

công ty trong nước có xu hướng tự thiết kế hệ thống

nên việc có được hướng dẫn thiết kế kho tốt là vô

cùng quan trọng. Đây là hướng nghiên cứu cần phải

thực hiện trong thời gian tới. 

Hình 3 xem xét các khả năng dự đoán để thích

nghi với sự thay đổi trong tương lai của các hoạt

động kho. Ta thấy một số công ty vẫn chưa thực sự

quan tâm tới vấn đề này. Trong thực tế, nhiều kho

hàng sau một thời gian vận hành có thể thay đổi mục

đích sử dụng hay thay đổi các loại hàng kinh doanh.

Do vậy, khi thiết kế các kho hàng, các doanh nghiệp

hết sức chú ý tới điểm này để không bị động trước

các thay đổi. 

Khi tính đến các khả năng mở rộng kho hàng, các

công ty cũng đồng thời cần xác định sự tích hợp của

các bộ phận mở rộng với phần kho đã có. Tuy nhiên,

một tỉ lệ lớn các công ty (39%) chưa thực sự tính

đến việc tích hợp của các phần nhà kho mở rộng khi

thiết kế kho (Lê Anh 2011).

2.4. Vấn đề vận hành hiệu quả hoạt động kho

2.4.1. Bố trí hiệu quả mặt bằng kho 

Việc bố trí mặt bằng kho phụ thuộc rất nhiều vào

đặc tính các đơn hàng của các kho hàng. Công việc

này cũng phụ thuộc nhiều vào tính chất và khả năng

của các thiết bị lưu giữ và các loại hàng hóa lưu kho.

Với các loại mặt hàng lớn với khả năng xếp chồng

tốt, phương pháp lưu kho theo phương pháp xếp

chồng được sử dụng. Các loại hàng khó xếp chồng

thì cần có hệ thống giá kệ để để hàng. Trong kho bên

cạnh phần lưu giữ hàng hóa, các lối đi trong kho

Hình 2: Tỷ lệ các đơn vị tự thiết kế và thuê ngoài

Hình 3: Vấn đề thay đổi thiết kế kho trong tương lai

Nguồn: Lê Anh, 2011

Nguồn: Lê Anh, 2011
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phải được thiết kế phù hợp để gia tăng hiệu quả hoạt

động xếp dỡ hàng.

Đối với 100% các công ty thuộc nhóm 1 (Công ty

Logistics), lối đi trong kho được thiết kế phù hợp

với phương tiện vận tải và người lấy hàng, 11% các

công ty có sử dụng băng tải để tăng tốc độ lấy hàng.

Các công ty vận chuyển nhiều đơn hàng nhỏ như

các công ty chuyển phát nhanh (như TNT Express)

sử dụng hệ thống băng tải để chuyển thư tín. Đây

cũng là hệ thống vận tải thông dụng của các loại

hình công ty này.

Xét trên tổng thể, các công ty có thiết kế các lối

đi cắt để rút ngắn thời gian di chuyển của người lấy

hàng (35%). Đồng thời theo số liệu thống kê được,

các loại hàng trong kho được chú ý sắp xếp tối ưu

để giảm thời gian xếp hàng cũng như việc lấy hàng

trong kho. 

Trong kho, 80% các công ty Logistics có khu vực

dành riêng cho hàng lớn, hàng palet và khu vực cho

các loại hàng đóng theo kiện chứa một số lượng sản

phẩm cụ thể nhất định như kiện hàng. 

Hình 4 thể hiện tỷ lệ các công ty ưu tiên sắp xếp

hàng theo ba tiêu chí (tầm quan trọng, tốc độ luân

chuyển qua kho, thời gian lưu trữ trong kho). Trong

ba tiêu chí nêu ra, thời gian lưu trữ trong kho được

quan tâm nhất sau đó mới đến tốc độ luân chuyển

hàng và tầm quan trọng.

2.4.2. Tối ưu hóa hoạt động vận tải trong kho 

Về việc các phương tiện vận tải trong kho, 100%

các công ty Logistics sử dụng xe nâng, xe nâng đẩy

tay, và công nhân chuyển hàng, chỉ có một công ty

sử dụng băng tải (TNT Express) để vận chuyển

hàng trong kho. Điều này có thể lý giải thông qua

tính chất các đơn hàng phục vụ của các công ty này,

ví dụ các công ty Logistics đa số phục vụ các đơn

hàng lớn nên việc lắp băng tải sẽ không phù hợp.

Xét về tổng thể có 25/34 công ty chiếm 73,5% tổng

số công ty, sử dụng phương pháp thủ công- sử dụng

công nhân chuyển hàng. Đây là một trong những

minh chứng rõ ràng nhất về mức độ áp dụng công

nghệ còn hạn chế tại các kho hàng của Việt Nam. 

Các công ty đều có sử dụng vùng lấy hàng nhanh

(fast- pick) trong trường hợp kho hàng có phục vụ

nhiều đơn hàng nhỏ với tần suất cao. Tỷ lệ này đạt

60% trong số các công ty Logistics, 40% không sử

dụng vùng lấy hàng nhanh. Đối với các công ty

nhóm 2, tỷ lệ này đạt 75%, với các công ty nhóm 3,

tỷ lệ này đạt 50%, và với các công ty nhóm 4 tỷ lệ

này là 36%. Tỷ lệ các công ty có sử dụng vùng lấy

hàng nhanh không nhỏ, do vậy trong quá trình xây

dựng hướng dẫn thiết kế ta phải lưu ý tới việc tính

toán khu vực này.

2.4.3. Kiểm soát lộ trình vận chuyển trong kho

Hoạt động lấy hàng và chuyển hàng trong kho

được kiểm soát bởi hệ thống quản lý kho được thực

hiện 100% ở các công ty Logistics. Các công ty chủ

yếu tập trung vào quản lý vị trí lưu giữ các sản phẩm

cho các loại hàng trong kho. Không một công ty

Logistics nào kiểm soát được “vị trí các phương tiện

vận tải và con người trong quá trình vận hành kho”,

chỉ có 20% công ty kiểm soát được thông tin đường

đi tốt nhất cho các phương tiện vận tải và con người

trong kho, 80% các công ty kiểm soát được thông

tin về trình tự lấy hàng tốt nhất.

Hình 5 cho ta thực trạng về các hoạt động và

thông tin được quản lý bởi hệ thống quản lý kho.

Các thông tin về vị trí được quan tâm nhiều nhất,

sau đó là thông tin về trình tự lấy hàng tốt nhất.

Thông tin về các vị trí các phương tiện vận tải và

Hình 4: Thông tin về hoạt động bố trí, sắp xếp hàng trong kho

Nguồn: Lê Anh, 2011
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con người trong quá trình vận hành là khó kiểm soát

nhất do để làm được điều này, kho cần được trang bị

các thiết bị định vị và phát sóng hiện đại.

Thực trạng hoạt động kho cho thấy việc xác định

đường đi tốt nhất cho người/thiết bị lấy hàng còn

chưa được quan tâm nhiều trong các kho hàng ở

Việt Nam. Do đó đây là một lĩnh vực cần tập trung

nghiên cứu thêm nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt

động của các kho hàng (tham khảo (De Koster et al.

2007)).

3. Một số nhận xét và khuyến nghị

Các kết quả của nghiên cứu này và các kết quả

nghiên cứu từ (Lê Anh 2011) cho phép ta đưa ra một

số các nhận xét và đề xuất một số khuyến nghị để

nâng cao hiệu quả hoạt động thiết kế và vận hành

kho trong thực tế.

3.1. Hoạt động thiết kế kho

3.1.1. Nhận xét:

Đa số các doanh nghiệp trong nước tự thiết kế

kho, tuy nhiên các doanh nghiệp thường sử dụng

phương pháp kinh nghiệm (dựa trên các nhà kho đã

có) do hiện rất thiếu các tài liệu về thiết kế kho.

Khi thiết kế kho, thường các đơn vị không tập

hợp được đầy đủ các thông tin cần thiết để thiết kế

kho hàng một cách hiệu quả.

Hoạt động thiết kế kho thường thiếu tầm nhìn

chiến lược, do vậy vấn đề thiếu không gian kho sau

một thời gian vận hành thường xảy ra trong thực tế.

Vấn đề phân tích dòng chảy hàng hóa phục vụ

cho công tác thiết kế kho chưa được chú ý đúng

mức trong thực tế.

3.1.2. Khuyến nghị:

Thiết kế kho phải tập hợp đầy đủ thông tin và

xem xét cẩn thận phần thiết kế mặt bằng. Tùy thuộc

vào từng loại hàng hóa lưu trữ, đặc tính đơn hàng và

dòng chảy hàng hóa, ta sẽ đề xuất sử dụng các loại

kết cấu kho phù hợp. Ví dụ:

- Kho phục vụ nhiều đơn hàng nhỏ nên sử dụng

các vùng lấy hàng nhanh (fast-pick).

- Kho chủ yếu với mặt hàng pallet chuyển nhanh

thường sử dụng kết cấu của kho chuyển chéo (cross-

dock).

- Khi thiết kế cần có tầm nhìn chiến lược và tính

đến đặc điểm của hoạt động kho tại Việt Nam (ví

dụ: vấn đề sử dụng chủ yếu là nhân lực, sự không ổn

định của các đơn hàng).

3.2. Nâng cao hiệu quả vận hành kho

3.2.1. Nhận xét:

Các kho hàng tại Việt Nam thiếu các giải pháp tận

dụng không gian kho. Trong thực tế có nhiều loại

giải pháp có thể sử dụng nhưng chưa được áp dụng

phổ biến:

- Sử dụng các loại giá kệ được thiết kế đặc biệt

(hàng lớn phía trên và hàng nhỏ phía dưới).

- Lưu hàng phía trên các cửa kho để tận dụng

không gian.

Các đơn vị chưa quan tâm tới việc thay đổi bổ trí

hàng hóa theo chu kỳ do sự thay đổi nhu cầu của các

loại hàng chứa trong kho.

Đối với các nhà kho hiện đại, việc kiểm soát vị trí

của phương tiện vận tải và đường đi của các phương

tiện vô cùng quan trọng, do thời gian di chuyển

chiếm tỉ lệ lớn nhất trong thời gian phục vụ kho

hàng (55%), tuy nhiên, các vấn đề này lại chưa được

Hình 5: Các thông tin được kiểm soát bởi hệ thống quản lý kho

Nguồn: Lê Anh, 2011
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quan tâm đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để

giải quyết vấn đề này kho hàng cần phải được trang

bị các thiết bị hiện đại hơn:

- Cần có hệ thống thông tin cung cấp các dữ liệu

về trình tự lấy hàng.

- Giám sát được vị trí của các phương tiện (con

người) trong kho.

- Có các phầm mềm (công cụ) trợ giúp tối ưu hóa

đường đi lấy hàng.

- Các các phương tiện trợ giúp hướng dẫn lấy

hàng.

Việc đảm bảo độ chính xác dự trữ thực tế là vô

cùng quan trọng, nhưng chưa được thực hiện tốt

trong nhiều công ty.

3.2.2. Khuyến nghị:

Cần nghiên cứu áp dụng một số loại giá kệ đặc

biệt để nâng cao hiệu quả sử dụng không gian kho.

Tối ưu hóa bố trí hàng hóa theo chu kỳ (ví dụ: 1

năm).

Áp dụng các hệ thống quản lý kho hiện đại và các

phương tiện kiểm soát kho.

Áp dụng các giải pháp kiểm soát độ chính xác dự

trữ (kiểm đếm theo chu kỳ).

3.2.3. Tóm lược

Từ các nhận xét và khuyến nghị đã trình bày, ta

thấy các kho hàng của Việt Nam cần phải làm nhiều

hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh

đó, ta nhận thấy rằng hiện nay, các kho hàng ở Việt

Nam vẫn chưa thể hiện rõ vai trò là một trung tâm

tạo ra lợi nhuận và giá trị gia tăng. Tuy vậy, trong

thời gian tới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế,

vai trò của kho hàng sẽ ngày càng được nâng cao;

do vậy các loại kho hàng cần phải được thiết kế và

quản lý theo các phương pháp hiện đại. Việc này

dẫn tới nhu cầu cần nâng cao năng lực thiết kế và

vận hành kho hàng tại Việt Nam và đây sẽ là động

thúc đẩy việc đưa các phương pháp thiết kế và vận

hành hiện đại vào thực tế.

4. Kết luận

Bài báo đã khảo sát đánh giá các vấn đề quan

trọng liên quan đến thực trạng các hoạt động thiết kế

và vận hành của các kho hàng trong thực tế tại Việt

Nam. Kết quả cho thấy, đa phần các doanh nghiệp

quan tâm tới hiệu quả hoạt động của kho hàng tại

đơn vị; tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp còn

chưa quan tâm đúng mức tới một số vấn đề có thể

giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thiết kế vận hành

kho hàng. Một trong các lý do dẫn tới thực trạng này

là hiện ở Việt Nam đang có rất ít các nghiên cứu và

tài liệu về thiết kế và vận hành kho.

Cũng trong nghiên cứu này, bên cạnh việc khảo

sát, đánh giá thực trạng công tác thiết kế và vận

hành kho tại Việt Nam, tác giả cũng đã đề xuất một

số khuyến nghị có thể áp dụng thực tế để nâng cao

hiệu quả hoạt động vận hành kho hàng trong thực tế.

Các khuyến nghị này được rút ra từ kinh nghiệm

thực tế và việc tổng hợp các giải pháp quản lý hiệu

quả kho hàng tại các nước phát triển trên thế giới.
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